
                                        THỰC ĐƠN TUẦN II THÁNG 10 NĂM HỌC 2024 - 2025 

NHÓM TRẺ TỪ 19-72 THÁNG 

Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2024  
 

 

THỨ/ 

NGÀY 

 

  

   ĂN SÁNG 

 

ĂN TRƯA 

 

TRÁNG 

MIỆNG 

 

 

ĂN XẾ 

CHẾ ĐỘ ĂN 

THÊM 

 

CƠM 

 

CANH 

 

MẶN 

 

SDD 

 

TC-BP 

 

THỨ 

HAI 

07/10/24 

Bún cá cờ 

Sữa Smarta 

Cơm 

trắng 

 

Canh suop 

rau củ 

Chả mực, tôm, thịt, 

mọc, chiên nước 

mắm 

Dưa lưới 
Cháo nghêu  

Sữa Ellac 

 

Pho 

  mai 

 

Mướp 

xào nấm 

 

THỨ BA 

08/10/24 

'Suop óc heo, 

tôm, rong 

biển 

Sữa Physo 

Cơm 

trắng 

 

Canh thịt 

heo nấu cải 

thìa 

Thịt gà ram nước 

tương 
Sữa chua 

Bún gạo nấu thịt 

nạc dăm, tôm 

tươi, cà rốt,  

Sữa Ellac 

 

Trứng 

gà luộc 

 

Cải ngọt 

luộc 

 

 

THỨ TƯ 

09/10/24 

9g00: Sữa chua Deli 

Phở gà 

Sữa Physo 

Cơm 

trắng 

 

Canh trứng 

thịt heo, đậu 

hũ non, cà 

chua 

Cá thát lát kho cà 

rốt 

Bánh 

Flan 

Thịt bò Lagu 

bánh mì  

Sữa Ellac 

 

   Sữa 

Smarta  

 

Su su 

xào tỏi 

 

THỨ 

NĂM 

10/10/24 

Bún bò 

Sữa Physo 

Cơm 

trắng 

 

Canh cua, 

thịt, mồng 

tơi, rau đay 

Chả chưng thịt 

trứng 
Pudding 

'Mì Vịt tiềm  

Sữa Ellac 

 

'Bánh 

Hura 

 

Rau 

muống 

luộc 

 

THỨ 

SÁU 

   

11/10/24 

9g00: Sữa chua Deli 

Miến gà rau 

củ 

Sữa Physo 

Cơm 

trắng 

Canh rau 

ngót, nấm 

rơm nấu 

thịt heo 

Cá điêu hồng sốt cà, 

hành tây, nấm, thịt 
Nho mỹ 

Bánh bông lan 

chà bông trứng 

muối 

Sữa Ellac 

 

 

Phomai 

 

Giá xào 



                         

                          THỰC ĐƠN TUẦN II THÁNG 10 NĂM HỌC 2024 - 2025 
NHÓM TRẺ TỪ 13-18 THÁNG 

Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2024  

 

 

    THỨ/ NGÀY 

                                             

 

ĂN SÁNG 

 

ĂN TRƯA 

 

TRÁNG 

MIỆNG 

 

ĂN XẾ 

 

   SDD 

 

TC-BP 

 

THỨ HAI 

07/10/24 

 

 

Cháo cá cờ cà 

chau 
 

 

 

Cháo mực tôm nấm Dưa lưới 

 

 

Cháo nghêu bí 

đỏ 

 

 

Pho 

  mai 

 

 

THỨ BA 

      08/10/24 

 

Suop óc heo, 

rong biển 

 

Cháo gà nấm rơm Sữa chua 

 

'Cháo tôm su su  

 

Trứng gà 

luộc 

 

 

 

THỨ TƯ 

09/10/24 

9g00: Sữa chua Deli   

 

     Cháo gà, giá 

 

'Cháo cá thát lát 

khoai tây 

Bánh Flan 

 

Cháo bò cà rốt 

 

   Sữa 

Smarta  

 

 

THỨ NĂM 

10/10/24 

 

     Cháo bò 

 

'Cháo cua đồng mồng 

tơi 
Pudding 

 

Cháo vịt cải thìa 

 

'Bánh 

Hura 

 

 

   THỨ SÁU 

        11/10/24 

9g00: Sữa chua Deli   

 

Cháo mọc su su 
 

 

'Cháo cá điêu hồng 

nấm rơm 

 

Nho mỹ 

 

Cháo tim, giá 

 

Pho 

mai 

 



 

 

 

 

 


